
 

  

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN GDCD 8 

TT  

Chủ 

đề  

  

Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức  

 

Mức độ đánh giá  

 Tổng  T ỉ lệ  

% 

điểm  

 TNKQ  Tự luận   

  

   

Nhiều lựa chọn  “Đúng – Sai” 1  

 

  

Biết  Hiểu  
Vận 

dụng  
Biết  Hiểu  

Vận 

dụng  
Biết  Hiểu  

Vận 

dụng  
Biết  Hiểu  

Vận 

dụng  

  

1  Chủ đề  

8 

  

 Lập kế 

hoạch chi 

tiêu 

  

  

  

1 

câu   

1  

câu   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 câu  1  

câu   

  

  

   0,25 

đ  

 0,25 

đ 

              0,25 đ   0,25 

đ 

 5 

2  Chủ đề 

9 

  

 Phòng ngừa 

tai nạn vũ 

khí, cháy nổ 

và các chất 

độc hại. 

4 

câu 

     0,5 

câu 

 0.5 

câu 

1 

   

0,5 

câu 

  0,5 

câu 

5 

câu  

0,5 câu  1,5 

câu 

  

1 

 đ 

  

  

  

  

0,5 

đ  

0,5 

 đ  

1 

đ  

 0,5 

đ  

  

  

 0,5 

đ  

2,0  

đ  

0,5 đ   1,5 

đ 

  

  

40 

3  Chủ 

đề 10 

Quyền và 

nghĩa vụ lao 

động của 

công dân 

4 

câu 

 

 

2 

câu 

0,5 

câu 

1,5 

câu 

  

   

0,25 

câu 

0,25 

câu 

0,5 

câu 

 4,75 

câu 

1,75 

câu 

2,5 

câu 

  

1 đ  0,5 đ 0,5  

đ  

1,5 

 đ  

  

   

 0,5  0,75 

đ 

 0,75  

đ 

2,0 

đ 

2,25 

đ 

 1,25 

đ  

55  

  Tổng số câu   8 1  3 1  2 1  0,75  0,25  1 9,75 3,25 5  

  Tổng số 

điểm  

3,0 4,0  3,0  4,0  3,0  3,0    

  Tỉ lệ %  30  40  30  40  30  30  100  

  

  



2  
  

2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 

 

  

TT  
Chủ 

đề/Chương  

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức  

Yêu cầu cần đạt  

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá  

TNKQ  Tự luận  

Nhiều lựa chọn  “Đúng – Sai”    

Biết  Hiểu  
Vận 

dụng  
Biết  Hiểu  

Vận 

dụng  
Biết  Hiểu  

Vận dụng  

1  Chủ đề 8  

  

  

 Lập kế 

hoạch chi 

tiêu 

  

  

- Biết 

 
          

  

   
      

- Hiểu cách lập kế hoạch 

chi tiêu. 

  

1 

Câu 

NL 

I  

               

- VD Giúp đỡ người thân 

lập kế hoạch chi tiêu hợp 

lí. 
    

 1 

Câu 

NL 

III 

    

  

  
      

2  Chủ đề 9  

  

 

Phòng 

ngừa tai nạn 

vũ khí, cháy 

nổ và các 

chất độc hại. 

- Biết quy định cơ bản của 

pháp luật về phòng ngừa 

tai nạn vũ khí, cháy nổ và 

các chất độc hại. 

4 

Câu 

NL 

I, II 

    

 0,5 

Câu 

NL I 

 

  

 

  

  

  

  

0,5 

Câu 

NL I, II 

   

- Hiểu trách nhiệm của 

công dân trong việc phòng 

ngừa tai nạn vũ khí cháy 

nổ và các chất độc hại. 

 

      

 0.5 

Câu 

NL II 

  

  

  

  

    

0,5 

Câu 

NL III 

- VD Thực hiện được việc 

phòng ngừa tai nạn vũ khí 

cháy nổ và các chất độc 

hại. Nhắc nhở, tuyên 

 

        

1 

Câu 

NL I 

  

      



3  
  

truyền người thân, bạn bè 

chủ động phòng ngừa tai 

nạn vũ khí, cháy, nổ... 

  

  

3 Chủ đề 10    Quyền và 

nghĩa vụ lao 

động của 

công dân  

 - Biết một số quy định của 

pháp luật về quyền và 

nghĩa vụ lao động của 

công dân, lao động chưa 

thành niên. 

4 

Câu 

NL 

I, II 

 

 

 0,5 

Câu 

NL I 

   

  

  

0,25 

Câu 

NL II 

   

 - Hiểu: phân tích, đánh giá 

được hậu quả của hành vi 

vppl về quyền và nghĩa vụ 

lao động. 

        1,5 

Câu 

NL I, 

II 

  

  

  

  0,25 

Câu 

NLII,  

III 

 

- VD: chủ động tham gia 

lao động phù hợp với lứa 

tuổi. 

  2 

Câu 

NL 

III 

     0,5 

Câu 

NL II, III 

Tổng số câu     9  2 1   0,5 1 0,5  0,75   0,25  1 

Tổng số điểm    3,0  4,0  3,0  

Tỉ lệ %    30  40  30   

Ghi chú: 

I – Năng lực điều chỉnh hành vi 

II – Năng lực phát triển bản thân 

III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH 

 

 

 



 

 

 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 – Tiết 34 

Thời gian làm bài 45 phút, kể cả thời gian phát đề 

 

PHẦN  I. (3.0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  

( Lựa chọn đáp án đúng nhất ) 

Câu 1:  Lập kế hoạch chi tiêu là 

A. việc lên kế hoạch chỉ tiêu, tiết kiệm sao cho cân đối và không phải chi tiêu. 

B. lên kế hoạch chỉ tiêu, tiết kiệm sao cho cân đối và phù hợp với nhiều người. 

 C. lên kế hoạch chỉ tiêu, sao cho hiệu quả và hợp lí với mọi người. 

D. lên kế hoạch chỉ tiêu, tiết kiệm sao cho cân đối và có nhiều lợi ích nhất. 

Câu 2:  Trong trường hợp thu nhập gia đình em bị giảm đột ngột do ảnh hưởng của 

thiên tai em lựa chọn cách nào dưới đây để khuyên bố mẹ mình điều chỉnh kế hoạch 

chi tiêu? 

A. Cắt giảm các khoản chi không cần thiết và xem xét lại kế hoạch chi tiêu. 

B. Kiên định, tuân thủ kế hoạch chi tiêu đã đề ra tránh thay đổi mục tiêu tài 

chính. 

C. Không chi tiêu để ổn định kinh tế gia đình qua giai đoạn khó khăn. 

D. Vay mượn thêm để bù đắp khoản thiếu hụt, bảm bảo kế hoạch đã đề ra. 

Câu 3:  "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" là ngày nào sau đây? 

A. Ngày 14 tháng 10 hàng năm. 

B. Ngày 04 tháng 10 hàng năm. 

C. Ngày 14 tháng 4 hàng năm. 

D. Ngày 10 tháng 4 hàng năm. 

Câu 4. Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong Luật quản lí, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017? 

A. Tố giác những người sử dụng trái phép các loại vũ khí nguy hiểm. 

B. Tố giác những người vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ. 

C. Sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo. 

D. Đào bới, tìm kiếm hoặc thu gom trái phép vũ khí, vật liệu nổ. 

Câu 5: Theo quy định pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất 

độc ai, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào mới đây được phép giữ, chuyên chở và sử 

dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và các chất độc hại? 

A. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân được Nhà nước cấp phép và giao nhiệm vụ 

cụ thể.  

B. Bất kỳ cá nhân nào có nhu cầu và đủ phương tiện cần thiết theo quy định. 

C. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã được huấn luyện chuyên môn và có 

phương tiện an toàn. 

D. Các cá nhân và tổ chức đã từng có kinh nghiệm trong việc trong việc sử dụng 

vũ khí, chất chảy nổ. 

Câu 6: Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong Luật Phòng cháy và chữa cháy? 

A. Hỗ trợ, giúp đỡ người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. 
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B. Thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng khi phát hiện đám cháy. 

C. Mang hàng và chất dễ cháy, nổ trái phép vào nơi tập trung đông người. 

D. Tố giác tội phạm tàng trữ và vận chuyển chất nguy hiểm về cháy, nổ. 

Câu 7.  Theo pháp luật, không cấm sử dụng lao động dưới 13 tuổi trong lĩnh vực nào 

sau đây? 

A. Trong lĩnh vực giải trí, văn hóa nghệ thuật theo quy định của pháp luật. 

B. Tại các tổ chức phi lợi nhuận với mục đích giáo dục và đào tạo. 

C. Tham gia vào các hoạt động thể thao chuyên nghiệp với sự giám sát. 

D. Hỗ trợ trong các dự án cộng đồng được phê duyệt bởi cơ quan chức năng. 

Câu 8. Hành vi nào dưới đây của người lao động vi phạm pháp luật về lao động? 

A. Tự ý nghỉ việc mà không báo trước. 

B. Yêu cầu được kí hợp đồng lao động. 

C. Thường xuyên đi làm muộn do nhà xa. 

D. Nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp. 

Câu 9. Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có 

trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động 

được gọi là 

A. cam kết trách nhiệm. B. hợp đồng kinh doanh. 

C. hợp đồng lao động. D. thỏa thuận buôn bán. 

Câu 10. Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động? 

A. Quyền tự do kinh doanh.         

B. Quyền được tuyển dụng lao động. 

C. Quyền sở hữu tài sản.             

D. Quyền học tập, vui chơi. 

Câu 11:  Việc nào dưới đây Công Ty TNHH A cần làm để đảm bảo quyền lợi cho 

người lao động? 

A. Thỏa thuận với người lao động về số giờ làm thêm và trả lương tương ứng với 

thời gian làm thêm. 

B. Thông báo cho nhân viên rằng làm thêm giờ là bắt buộc trong mọi trường hợp, 

không cần thỏa thuận thêm. 

C. Chỉ yêu cầu làm thêm giờ đối với những nhân viên có hợp đồng tạm thời, không 

cần trả lương bổ sung. 

D. Yêu cầu toàn bộ nhân viên làm thêm giờ khi có yêu cầu từ ban giám đốc mà 

không cần xem xét hợp đồng lao động hiện tại. 

Câu 12. Anh Minh nên làm gì nếu công ty không giải quyết khiếu nại của anh về yêu 

cầu làm thêm giờ? 

A. Chấp nhận làm thêm giờ và yêu cầu điều chỉnh hợp đồng sau khi kết thúc giờ 

làm thêm. 

B. Tiếp tục làm việc mà không nói gì thêm để tránh căng thẳng với công ty. 

C. Nghỉ việc ngay lập tức mà không cần thông báo để tránh rủi ro. 

D. Gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng hoặc liên đoàn lao động. 

PHẦN II. (4.0 điểm)Câu trắc nghiệm đúng sai. Đọc thông tin trả lời đúng hoặc 

sai vào sau mỗi phương án/ nhận định. 



 

 

Câu 1. 

Nhà ông Bình mở của hàng kinh doanh nước uống, bếp, ga. Gần đây ông hay 

mua bình ga mi ni về tự chiết ga sang để bán.  

 

Nhận định Đáp án 

a Ông Bình có quyền  bán các mặt hàng mà ông đã đăng kí 

kinh doanh. 

 

b Việc ông tự chiết ga sang các bình nhỏ để bán là vi phạm 

pháp luật về phòng chống cháy nổ và các chất độc hại. 

 

c Ông Bình cần được huấn luyện về chuyên môn, đủ  phương 

tiện cần thiết để đảm bảo an toàn ông mới được chiết ga sang 

bình nhỏ để bán. 

 

d Người dân xung quanh cần phê phán, nên án, tố cáo hành vi 

của ông Bình với cơ quan chức năng để năn chặn hậu quả 

cháy nổ. 

 

Câu 2:  

T(12 tuổi)  tham gia biểu diễn nghệ thuật cho chương trình chào xuân của công 

ty P. Công ty  đã thực hiện kí hợp đồng lao động đối với người lao động chưa thành 

niên theo quy định của pháp luật. Khi vào thực tế biểu diễn do muốn tăng sức hấp 

dẫn, tạo điểm nhấn thu hút người xem. Đạo diễn chương trình đã xin phép bố mẹ T 

để  T  tập thêm giờ và biểu diễn thêm một số bài hát mới vào đêm giao thừa. 

 

Nhận định Đáp án 

a Công ty P đã thực hiện đúng quy định của pháp luật khi sử 

dụng lao động chưa thành niên. 

 

b T có quyền từ chối làm thêm giờ và đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động với công ty P. 

 

c  Bố mẹ T phải đồng ý cho T tập thêm giờ và biểu diễn thêm 

một số bài hát trong đêm giao thừa thì công ty P mới được 

yêu cầu T thực hiện mà không vi phạm luật lao động. 

 

d  Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, nghiêm 

cấm bóc lột sức lao động của trẻ. Vì vậy T không có nghĩa 

vụ phải lao động kiếm tiền. 

 

Câu 3.  

 Lan học hết lớp 10 muốn  đi làm để phụ giúp bố mẹ nên bạn xin làm việc tại 

một của hàng bán đồ lưu niệm. Chủ cửa hành sắp xếp để bạn làm ca tối từ 18 h đến 

22 h. 

  

Nhận định Đáp án 

a Lan muốn được vào làm việc tại quán thì phải được sự đồng ý 

của cha mẹ. 

 

b Việc chủ cửa hàng sắp xếp để bạn làm khung giờ trên là không 

đúng với quy định của luật Lao động. 

 



 

 

c Lan vẫn có thể vừa đi làm, vừa đi học để có cơ hội tìm kiếm 

công việc tốt hơn. 

 

d Giữa Lan và chủ cửa hàng không cần hợp đồng lao động vì Lan 

chỉ đi làm tạm thời. 

 

Câu 4.  

Ông  K có của hành ăn rất đông khách . hàng ngày ông cùng mọi người trong 

gia đình phải mất rất niều thời gian để sơ chế đồ ăn. Có người đến chào hàng hóa 

chất tẩy rửa nội tạng động vật. Ông thấy không rõ nguồn gốc nên ông từ chối không 

sử dụng vì sợ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. 

Nhận định Đáp án 

a Gia đình ông K nên tìm hiểu loại hóa chất tẩy rửa có nguồn gốc 

để sử dụng tẩy trắng, làm mới lại đồ ăn chứ k nên dùng loại 

không rõ nguồn gốc. 

 

b Việc ông H từ chối không sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc 

như trên là đúng với quy định của pháp luật.   

 

c  Bản thân em cần tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè và mọi 

người xung quanh thực hiện tốt các quy định của pháp luật về 

các chất độc hại. 

 

d  Cần tố cáo các hành vi phạm, xúi giục người khác vi phạm các 

quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ 

và các chất độc hại. 

 

 

Phần III. TỰ LUẬN (3.0 điểm) 

Câu 1 (1.0 điểm).        

Vào khoảng 23h30 ngày 12/9, tại một chung cư mini nằm sâu trong hẻm 29/70 

Khương Hạ ( quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra cháy lớn. Tính đến chiều 13/9, cơ 

quan chức năng xác định số người chết trong vụ cháy lên đến 56 người và nhiều người 

bị thương. 

( Theo Vietnamnet) 

   Từ thông tin trên em hãy cho biết:  

a.Tác hại của tai nạn do vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại? 

b. Phòng chống tai nạn do vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại là trách nhiệm của 

ai? Học sinh phải làm gì để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và chất độc hại? 

Câu 2: (2.0 điểm).  

Tình huống:  B (14 tuổi) nghỉ hè muốn làm thêm để giúp mẹ. Biết B có ý định 

làm thêm ông T đã thuê B trông đàn gia súc 3 tiếng mỗi ngày và trả cho B 80.000 đ    

Hỏi:  

       a. Trình bày quy định của pháp luật đối với việc sử dụng lao động trẻ em. 

Vậy ông T và B có vi phạm luật lao động không ? Nếu em là B em sẽ làm gì để giúp 

mẹ? 
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm)  

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0.25 điểm.  

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp 

án 

D A B D A C A A C B A D 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (4.0 điểm) 

* Mỗi ý đúng được 0.25 điểm.  

Câu a b c d 

1 Đ Đ S Đ 

2 S Đ S Đ 

3 Đ S Đ S 

4 S Đ Đ S 

 

PHẦN III. Tự luận. (3.0 điểm) 

 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

Câu 1 

(1.0 điểm) 

a. Hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại:  

+ Tổn hại đến sức khoẻ, tính mạng.  

+ Thiệt hại về tài sản, kinh tế của cá nhân, gia đình, xã 

hội.  

+ Gây ô nhiễm, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, môi 

trường. 

b. Phòng ngừa tai nạn do vũ khí cháy nổ và các chất độc 

hại là trách nhiệm của tất cả mọi người. 

- Học sinh phải làm gì để phòng ngừa tai nạn vũ khí, 

cháy nổ và chất độc hại 

+ Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy 

định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất 

độc hại. 

+ Tuyên truyền, vận động bạn bè và mọi người xung 

quanh thực hiện tốt các quy định. 

+ Chủ động trang bị cho bản thân những kiến thức, kĩ 

năng để phòng ngừa/ ứng phó với tai nạn. 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

Câu 2 

( 2,0 điểm) 

- Cấm nhận trệ em chưa đủ 13 tuổi vào làm việc (trừ một 

số công việc nghệ thuật, thề dục, thề thao theo luật định), 

cẩm sử dụng lao động chưa thành niên vào các công việc 

nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với hoá chất độc hại, có 

0.5 



 

 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

môi trường lao động không phù hợp cho sự phát triền th 

- lực, tri lực, nhân cách của người chưa thành niên 

- Trong tình huống trên, ông H và bạn B thoả thuận như 

vậy là không vi phạm luật lao động. Vì theo quy định 

của Bộ Luật Lao động, trẻ chưa đủ 15 tuổi được lao động 

ở một số lĩnh vực cho phép, chăn thả gia súc là một trọng 

nhưng lĩnh vực đó. 

- Hs trả lời hợp lí lao động phù hợp với lứa tuổi  

VD: Chăm chỉ lao động, làm việc nhà, giúp đỡ bố mẹ. 

Lựa chọn công việc vừa  sức để có thêm thu nhập.  

Không làm việc vi phạm pháp luật.... 

0,75 

 

 

 

 

 

0,75 

 

                                    DUYỆT ĐỀ 

    

HIỆU TRƯỞNG             TỔ CHUYÊN MÔN           NGƯỜI RA ĐỀ 

          

 

Nguyễn Thị Quy                  Đoàn Thị Huế               Trần Thị Tâm Tình 

 

 

 

 

 

 


